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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THƯ VIỆN BỔ SUNG TỪ NĂM 2015 - 2019
[bookmark: _GoBack]         Hôm nay, ngày 07/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường Thư viện bổ sung từ năm 2015 - 2019.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 04 ngày (04/05/2020 - 07/05/2020)
[bookmark: _Hlk34143717]- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường Thư viện bổ sung từ năm 2015 - 2019.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường Thư viện bổ sung từ năm 2015 - 2019.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:


DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MỔI TRƯỜNG 
THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2015
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL


	1
	Định mức kinh tế - Kỹ thuật, khảo sát, đo đạc tài nguyên nước
	Bộ tài nguyên và môi trường
	2011
	Dân trí
	1

	2
	Định mức kinh tế - Kỹ thuật, điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước
	Bộ tài nguyên và môi trường
	2011
	Dân trí
	1

	3
	Định mức kinh tế - Kỹ thuật, điều tra, đánh giá tài nguyên nước
	Bộ tài nguyên và môi trường
	2011
	Dân trí
	1

	4
	Định mức kinh tế - Kỹ thuật, điều tra đánh giá hiện trạng xả nước
	Bộ tài nguyên và môi trường
	2011
	Dân trí
	1

	5
	Định mức kinh tế - Kỹ thuật, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
	Bộ tài nguyên và môi trường
	2011
	Dân trí
	1

	6
	Cơ sở sinh thái học
	Vũ Trùn Tạng
	2015
	Giá dục Việt Nam
	100

	7
	Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường
	Tăng Văn Đoàn
	2013
	Giá dục Việt Nam
	100

	8
	Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường
	Nguyễn Thị Kim Thái
	2015
	Xây dựng
	50

	9
	Giáo trình quản lý chất thải nguy hại
	Lâm Minh Triết
	2012
	Xây dựng
	50

	10
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Nguyễn Ngọc Dung
	2012
	Xây dựng
	50

	11
	Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn
	Nguyễn Văn Phước
	2014
	Xây dựng
	50

	
	Tổng
	
	
	
	401



DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MỔI TRƯỜNG 
THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2016
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới
	Trần Văn Sửu
	2015
	Xây dựng
	5

	2
	Diễn biến các cửa sông ven biển miền trung và giải pháp ổn định
	Lê Đình Thành
	2015
	Xây dựng
	5

	3
	Xử lý nước thải chi phí thấp
	Lều Thọ Bách
	2013
	Xây dựng
	50

	4
	Xử lý cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp
	Trịnh Xuân Lai
	2016
	Xây dựng
	50

	
	Tổng
	
	
	
	110



DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MỔI TRƯỜNG 
THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2017
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL 

	1
	Cấp thoát nước
	Trần Hiếu Nhuệ
	2016
	Khoa học và Kỹ thuật
	20

	2
	Phóng xạ môi trường
	Lê Khánh Phồn
	2016
	Xây dựng
	4

	3
	Xúc tác dị thể trong sản xuất bền vững nhiên liệu và hóa chất từ sinh khối
	Vũ Thị Thu Hà
	2016
	Khoa học và Kỹ thuật
	10

	4
	Bảo về và quản lý tài nguyên nước
	Trần Đức Hạ
	2016
	Khoa học và Kỹ thuật
	20

	5
	Tái sử dụng và tái chế chất thải
	Nguyễn Đức Quảng
	2016
	Khoa học và Kỹ thuật
	10

	6
	GT Vi sinh hóa môi trường
	Đỗ Văn Bình
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	70

	
	Tổng
	
	
	
	134



DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MỔI TRƯỜNG 
THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2018
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Giáo trình con người và môi trường
	Lê Văn Khoa
	2013
	Giáo dục Việt Nam
	10

	2
	Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý
	Lê Văn Khoa
	2012
	Giáo dục Việt Nam
	10

	3
	Môi trường và phát triển bền vững
	Lê Văn Khoa
	2016
	Giáo dục Việt Nam
	10

	4
	Hóa sinh học
	Phạm Thị Trân Châu
	2016
	Giáo dục Việt Nam
	10

	5
	Giáo trình kinh tế môi trường
	Hoàng Xuân Cơ
	2013
	Giáo dục Việt Nam
	20

	6
	Con người và môi trường
	Lê Thanh Vân
	2016
	Đại học Sư phạm
	10

	7
	Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng
	Lê Gia Huy
	2012
	Giáo dục Việt Nam
	10

	8
	Công nghệ sinh học
	Vũ Văn Vụ
	2012
	Giáo dục Việt Nam
	20

	9
	Công nghệ sinh học
	Nguyễn Như Hiền
	2013
	Giáo dục Việt Nam
	20

	10
	Công nghệ sinh học
	Phạm Văn Ty
	2013
	Giáo dục Việt Nam
	10

	11
	Công nghệ sinh học
	Trịnh Đình Đạt
	2012
	Giáo dục Việt Nam
	10

	12
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	Trịnh Lê Hùng
	2012
	Giáo dục Việt Nam
	10

	13
	Công nghệ sinh học
	Phạm Thị Trân Châu
	2016
	Giáo dục Việt Nam
	10

	14
	Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
	Nguyễn Thanh Sơn
	2010
	Giáo dục Việt Nam
	10

	15
	Vi sinh vật học
	Nguyễn Lân Dũng
	2017
	Giáo dục Việt Nam
	10

	16
	Công nghệ vi sinh
	Trần Thị Thanh
	2011
	Giáo dục
	20

	17
	Hồ đô thị quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm
	Trần Đức Hạ
	2017
	Xây dựng
	3

	18
	Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
	Trần Văn Mô
	2017
	Xây dựng
	3

	19
	Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu
	Phạm Văn Hùng
	2017
	Xây dựng
	3

	20
	Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo
	Phạm Quang Văn
	2017
	Xây dựng
	5

	21
	Dung môi sinh học :  Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng
	Vũ Thị Thu Hà
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	10

	22
	Giáo trình phân tích chất lượng môi trường
	Huỳnh Trung Hải
	2016
	Bách khoa Hà Nội
	20

	23
	Intelligent tinkering:  Bridging the gap between science and practice
	Cabin, Robert J
	2011
	Island Press
	3

	24
	Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp mỏ
	Phan Quang Văn
	2018
	Xây dựng
	5

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	252







DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MỔI TRƯỜNG 
THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2019

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Tài nguyên nước Việt Nam
	Nguyễn Viết Phổ
	2003
	Nông nghiệp
	1

	2
	Bài giảng xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học
	Vũ Phương Thảo
	 
	 
	1

	3
	Lũ quét và sạt lở đất
	Phạm Thị Hương Lan
	2017
	Xây dựng
	15

	4
	Phóng xạ môi trường
	Lê Khánh Phồn
	2016
	Xây dựng
	50

	5
	Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường
	Phạm Văn Quân
	2017
	Xây dựng
	15

	6
	Cẩm nang lọc bụi trong khí thải
	Hoàng Thị Hiền
	2016
	Xây dựng
	15

	7
	Quan trắc chất lượng môi trường
	Phạm Anh Đức
	2015
	Xây dựng
	15

	8
	Xử lý nước thải
	Lâm Minh Triết
	2015
	Xây dựng
	15

	9
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	Phạm Thị Tố Oanh
	2018
	Xây dựng
	30

	10
	Ô nhiễm môi trường Việt Nam
	Đinh Văn Châu
	2017
	Xây dựng
	30

	11
	Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo
	Phan Quang Văn
	2017
	Xây dựng
	30

	12
	Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải
	 Trần Đức Hạ
	2017
	Xây dựng
	30

	13
	Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quá trình phát triển đô thị
	 Lê Hồng Kế
	2015
	Xây dựng
	15

	14
	Địa kỹ thuật môi trường
	Bùi Văn Trường
	2016
	Xây dựng
	15

	15
	Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
	Trần Văn Mô
	2018
	Xây dựng
	15

	16
	Bể lọc vật liệu lọc nổi trong dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên
	Trần Thanh Sơn
	2016
	Xây dựng
	15

	17
	Đánh giá rủi ro thiên tai
	Phạm Thị Hương Lan
	2017
	Xây dựng
	15

	18
	Giáo trình xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học
	Vũ Thị Phương Thảo
	2019
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	19
	Vận hành và thiết kế nâng cấp các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính
	Trịnh Xuân Lai
	2015
	Xây dựng
	30

	20
	Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp mỏ
	 Phan Quang Văn
	2018
	Xây dựng
	30

	21
	Giáo trình thiết kế Wetland cho xử lý nước thải
	Nguyễn Hoàng Nam
	2019
	Khoa học và kỹ thuật
	80

	22
	Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản
	Trần Đức Hạ, Ưng Quốc Dũng
	2015
	Xây dựng
	30

	23
	Quản lý và kiểm soát lũ, hạn 
	Phạm Thị Lan Hương 
	2017
	Xây dựng
	10

	24
	Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị 
	Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương
	2019
	Xây dựng
	10

	25
	Kỹ thuật xử lý khí phát thải 
	Ts. Phạm Duy Vũ và nnk 
	2019
	Xây dựng
	10

	26
	Xử lý, tái sử dụng nước thải 
	Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi
	2019
	Xây dựng
	10

	27
	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt
	Đào Đình Thuần
	2019
	GDVN
	2

	28
	Bài giảng hệ thống quản lý nước thải mỏ
	Nguyễn Thị Hồng
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	29
	Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL
	Đặng Thị Ngọc Thủy
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	30
	Quản lý khí đọc hại trong khai thác hầm lò và xây dựng công trình ngầm
	Trần Thị Ngọc
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	31
	Bài giảng các phương pháp điều tra địa sinh thái và môi trường
	Đỗ Văn Bình
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	32
	Bài giảng cơ sở địa sinh thái
	Đỗ Văn Bình
	2012
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	33
	Bài giảng đánh giá tác động môi trường và rủi ro :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường
	Nguyễn Mai Hoa
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	34
	Bài giảng môn các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường
	Trần Thị Thu Hương
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	35
	Bài giảng môn học bảo vệ và cải tạo sinh thái đất
	Trần Anh Quân
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	36
	Bài giảng môn học sức khỏe, an toàn lao động và môi trường
	Nguyễn Quang Minh
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	37
	Bài giảng cơ sở địa môi trường
	Đỗ Văn Bình
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	38
	Bài giảng ứng dụng phương pháp đồng vị trong công nghệ môi trường
	 
	2006
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	39
	Tập bài giảng nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật môi trường
	 
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	40
	Bài giảng môi trường và con người
	Trần Thị Kim Hà
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	41
	Bài giảng kiểm toán chất thải :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường
	Nguyễn Mai Hoa
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	42
	Bài giảng kiểm soát chất thải nguy hại :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường
	Trần Thị Thanh Thủy
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	43
	Bài giảng sản xuất sạch hơn :  Dùng cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường
	Nguyễn Mai Hoa
	2013
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	44
	Bài giảng thực tập công nghệ môi trường
	Đỗ Thị Hải
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	45
	Bài giảng sinh thái học môi trường
	Trần Thị Kim Hà
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	46
	Bài giảng độc học môi trường :  Dùng cho sinh viên ngành môi trường và ngoại ngành
	Trần Thị Kim Hà
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	47
	Bài giảng tài nguyên khí hậu
	Trần Thị Kim Hà
	2013
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	48
	Bài giảng môn học tiếng anh chuyên ngành địa sinh thái
	Nguyễn Chí Nghĩa
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	49
	Bài giảng kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường
	Trần Thị Thanh Thủy
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	50
	Bài giảng ứng dụng mô hình hóa trong công nghệ môi trường
	Phạm Khánh Huy
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	51
	Bài giảng quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước
	Đỗ Văn Bình
	2013
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	52
	Bài giảng quản lý tài nguyên khoáng sản
	Đỗ Văn Bình
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	53
	Bài giảng môn học kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp
	Nguyễn Quang Minh
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	54
	Bài giảng kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp
	Nguyễn Quang Minh
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	55
	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt :  Sách chuyên khảo
	Đào Đình Thuần
	2019
	Giáo dục Việt Nam
	2

	56
	Quản lý khí độc hại trong khai thác hầm lò và xây dựng công trình ngầm
	Trần Thị Ngọc
	2015
	 
	2

	57
	Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL
	Đặng Thị Ngọc Thủy
	 
	 
	2

	58
	Kiểm soát sự cố và rủi ro chất thải quặng đuôi trong khai thác mỏ lộ thiên :  Tailing risk and disaster control for Surface mining (Bản thảo)
	Đào Trung Thành
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	59
	Bài giảng quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ
	 
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	60
	Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường
	 Đào Đình Thuần, Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Mai Hoa
	
	Giao thông vận tải
	2

	61
	Bài giảng quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường
	Nguyễn Văn Dũng
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	62
	Bài giảng phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường
	Đào Đình Thuần
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	63
	Bài giảng kỹ thuật an toàn và môi trường
	Nguyễn Văn Dũng
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	64
	Bài giảng môi trường phóng xạ
	 
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	65
	Bài giảng luật và chính sách môi trường
	Vũ Thị Lan Anh
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	66
	Kỹ thuật xử lý đuôi quặng và chất thải rắn trong khai thác mỏ
	Phan Quang Văn
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	67
	Bài giảng sản xuất năng lượng sạch bằng công nghệ sinh học
	Nguyễn Hoàng Nam
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	68
	Bài giảng thí nghiệm kỹ thuật môi trường
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	69
	Bài giảng phóng xạ và môi trường :  Dùng cho học viên và NCS ngành kỹ thuật môi trường
	Nguyễn Phương
	2019
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	70
	Bài giảng công cụ mô hình hóa môi trường đất
	Nguyễn Thị Hồng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	71
	Bài giảng phân tích môi trường
	Nguyễn Hoàng Nam
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	72
	Quản lý chất thải rắn
	Đào Trung Thành
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	73
	Tự động hóa dụng cụ đo và kiểm soát chất lượng môi trường
	Nguyễn Hoàng Nam
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	74
	Bài giảng ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường
	 
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	75
	Kỹ thuật cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ
	 
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	76
	Thiết kế mạng lưới thoát nước
	Phan Quang Văn
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	77
	Ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường
	Nguyễn Thị Hòa
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	78
	Giáo trình nguyên lý kỹ thuật năng lượng tái tạo :  Dành cho học viên các lớp Cao học ngành Kỹ thuật môi trường
	Phan Quang Văn
	2019
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	79
	Bài giảng Công nghệ nano trong môi trường
	Nguyễn Văn Bình
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	80
	Bài giảng đánh giá môi trường chiến lược
	Nguyễn Phương
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	81
	Bài giảng Thủy lực trong công nghệ môi trường
	Nguyễn Văn Bình
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	82
	Bài giảng truyền nhiệt trong công nghệ môi trường
	 
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	83
	Bài giảng thí nghiệm vi sinh trong công nghệ môi trường
	Trần Thị Thu Hương
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	84
	Khai thác khoáng sàng sa khoáng
	 
	2015
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	2

	85
	Bài giảng kinh tế tài nguyên và môi trường
	Nguyễn Phương
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	86
	Bài giảng phương pháp toán xử lý tài liệu địa môi trường
	Nguyễn Phương
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	87
	Bài giảng điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	Nguyễn Phương
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	88
	Độc học, môi trường và sức khỏe con người
	Trịnh Thị Thanh
	2001
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1

	89
	Khí tượng vật lý
	Nguyễn Hướng Điền
	2002
	ĐH Quốc gia Hà Nội
	1

	90
	Kiểm toán môi trường
	Phạm Việt Anh
	2005
	ĐH Quốc gia Hà Nội
	1

	91
	Chiến lược và chính sách môi trường
	Lê Văn Khoa
	2001
	ĐH Quốc gia Hà Nội
	1

	92
	Cơ sở khoa học môi trường
	Lưu Đức Hải
	2007
	ĐH Quốc gia Hà Nội
	1

	93
	Kiểm toán chất thải công nghiệp
	Trịnh Thị Thanh
	2003
	ĐH Quốc gia Hà Nội
	1

	94
	Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp
	Trần Hiếu Nhuệ
	2001
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	95
	Giáo trình môi trường và con người
	Nguyễn Xuân Cự
	2010
	Giáo dục Việt Nam
	1

	96
	Con người và môi trường
	Lê Thanh Vân
	2013
	Đại học Sư phạm
	1

	97
	Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại
	Trịnh Thị Thanh
	2011
	Giáo dục Việt Nam
	1

	98
	Địa hóa môi trường trầm tích biển ven bờ Việt Nam
	Đào Mạnh Tiến
	2010
	Khoa học tự nhiên công nghệ
	1

	99
	Tính toán thiết kế hệ thống điều hóa không khí hiện đại
	Đinh Văn Thuận
	2003
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	100
	Tuyển chọn các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước
	 
	2006
	Nông nghiệp
	1

	101
	Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
	Phạm Ngọc Đăng
	2012
	Xây dựng
	1

	102
	Môi trường không khí
	Phạm Ngọc Đăng
	2003
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	103
	Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn
	Nguyễn Xuân Nguyên
	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	104
	Sinh thái học môi trường
	Trần Văn Nhân
	2006
	Bách khoa Hà Nội
	1

	105
	Địa lí tự nhiên đại cương 2
	Hoàng Ngọc Oanh
	2006
	Đại học Sư phạm
	1

	106
	Chỉ thị sinh học môi trường
	Lê Văn Khoa
	2007
	Giáo dục
	1

	107
	Sinh học 12
	Nguyễn Thành Đạt
	2009
	Giáo dục
	1

	108
	Sinh thái môi trường học cơ bản :  Fundamental environmental ecology
	Lê Huy Bá
	2005
	Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	1

	109
	Hóa sinh công nghiệp
	Lê Ngọc Tú
	1998
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	110
	Xử lí nước cấp :  Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước
	Nguyễn Ngọc Dung
	2010
	Xây dựng
	1

	111
	Quản lý đô thị
	Phạm Trọng Mạnh
	2013
	Xây dựng
	1

	112
	Quản lý tài nguyên & môi trường :  Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành quản lý xây dựng đô thị
	Nguyễn Ngọc Dung
	2008
	Xây dựng
	1

	113
	Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị
	Nguyễn Đăng Sơn
	2006
	Xây dựng
	1

	114
	Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý
	Lê Văn Khoa
	2012
	Giáo dục Việt Nam
	1

	115
	Quản lý chất thải nguy hại
	Nguyễn Đức Khiển
	2003
	Xây dựng
	1

	116
	Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải
	Trần Ngọc Chấn
	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	117
	Khí tượng thời tiết khí hậu
	Phạm Đức Nghĩa
	2002
	Nông nghiệp
	1

	118
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2009
	 
	2010
	Lao dồng
	1

	119
	Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (từ năm 2003 đến năm 2008)
	 
	2008
	Bản đồ
	1

	120
	Sinh thái và môi trường đất
	Lê Văn Khoa
	 
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1

	121
	Hướng dẫn quy trình kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do hoạt động công nghiệp
	 
	2004
	 
	1

	122
	Town planning
	Rangwala, S
	2009
	Charotar
	1

	123
	Giáo trình công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải
	Lê Gia Hy
	2010
	Giáo dục Việt Nam
	1

	124
	Sinh thái môi trường ứng dụng :  Applied environmental ecology
	Lê Huy Bá
	2000
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	125
	Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp
	Kiều Hữu Ảnh
	1999
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	126
	Hóa sinh học
	Phạm Thị Trân Châu
	Giáo dục
	 
	1

	127
	Văn bản quản lý chất thải nguy hại và hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp
	 
	2002
	Xây dựng
	1

	128
	Giám sát môi trường nền không khí & nước :  Lý luận và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam
	Nguyễn Hồng Khánh
	2003
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	129
	Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
	Trịnh Xuân Lai
	2009
	Xây dựng
	1

	130
	Công nghệ vi sinh
	Trần Thị Thanh
	2001
	Giáo dục
	1

	131
	Vi sinh vật công nghiệp
	Lê Xuân Phương
	2001
	Xây dựng
	1

	132
	Vi sinh vật học
	Nguyễn Lân Dũng
	1997
	Giáo dục
	1

	133
	Địa hóa môi trường
	Mai Trọng Nhuận
	2001
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1

	134
	Độc học môi trường cơ bản
	Lê Huy Bá
	2006
	Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	1

	135
	Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường quy định về phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường năm 2010
	 
	2010
	Lao động
	1

	136
	Hướng dẫn mới thi hàng luật bảo vệ môi trường 2011
	 
	2011
	Lao động
	1

	137
	Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường
	Nguyễn Thị Kim Thái
	2012
	Xây dựng
	1

	138
	Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và quy định mới nhất xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường
	 
	2011
	Lao động
	1

	139
	Hướng dẫn mới nhất về giải pháp, xử lý, thuế, phí dành cho cán bộ môi trường & doanh nghiệp
	 
	2013
	Lao động
	1

	140
	Tài liệu huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động
	 
	2016
	 
	1

	141
	Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
	Lưu Đức Hải
	2008
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1

	142
	Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai :  Lưu vực sông Lô - Chảy thuộc khu vực miền núi Bắc Bộ
	Lã Thanh Hà
	2012
	Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
	1

	143
	Truyền nhiệt trong công nghệ môi trường
	Nguyễn Ngọc Lân
	2006
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	144
	Đánh giá môi trường chiến lực :  Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam
	Phạm Ngọc Đăng
	2010
	Xây dựng
	1

	145
	Cẩm nang quản lý môi trường
	Lưu Đức Hải
	2009
	Giáo dục
	1

	146
	Một số phương pháp phân tích môi trường
	Lê Đức
	2004
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1

	147
	Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng
	Nguyễn Công Hiền
	2006
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	148
	Kỹ thuật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong khai thác mỏ
	Phan Quang Văn
	2012
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	149
	Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo
	Đặng Xuân Phương
	2014
	Chính trị Quốc gia - sự thật
	1

	150
	Vật liệu và thiết bị Nano
	Trương Văn Tân
	2018
	Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
	1

	151
	Chiến lược và chính sách môi trường
	Lê Văn Khoa
	2006
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1

	152
	Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường
	Phan Văn Hạp
	2009
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	153
	Giáo trình kinh tế môi trường
	Hoàng Xuân Cơ
	2010
	Giáo dục Việt Nam
	1

	154
	Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
	Nguyễn Thế Chinh
	2003
	Thống kê
	1

	155
	Giáo trình hóa học môi trường
	Đặng Đình Bạch
	2006
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	156
	Hóa học môi trường
	Đặng Kim Chi
	2006
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	157
	Giáo trình cơ sở môi trường nước
	Phạm Ngọc Hồ
	2010
	Giáo dục Việt Nam
	1

	158
	Phương pháp phân tích vi sinh vật :  Trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm
	Trần Thước Linh
	2008
	Giáo dục Việt Nam
	1

	159
	
Sổ tay tính toán thủy lực

	KIXELEP, P. G
	2012
	Xây dựng
	1

	160
	
Vật lý hạt nhân

	
Bùi Văn Loát

	
2017

	
Đại học Quốc gia Hà Nội

	1

	161
	
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

	
Trịnh Văn Dũng

	
2015

	
Đại học Quốc gia TP.HCM

	1

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	729




DANH MỤC TẠP CHÍ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 
THƯ VIỆN BỔ SUNG TỪ NĂM 2015-2019

	TT
	TÊN TẠP CHÍ
	SỐ LƯỢNG CUỐN TỪNG NĂM

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Tài nguyên và Môi trường
	23
	10
	20
	19
	20

	2
	Tạp chí môi trường
	0
	0
	9
	8
	10

	 
	Tổng số cuốn
	23
	10
	29
	27
	30
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